
Loại ATS Mã hàng Dòng định mức Số cực

25010HS

Sau

Loại HS
2 vị trí (ON ↔ ON)

Loại W
2 vị trí (ON ↔ ON)

Loại WN-B
2 vị trí (ON ↔ ON)

3 vị trí 
(A↔Neutral(off)↔B)

Loại WN-C
2 vị trí (ON ↔ ON)

3 vị trí 
(A↔Neutral(off)↔B)

B48010W
(VAT-61W)

B48020W
(VAT-62W)

B60010WN
(VAT-61WN)

B60020WN
(VAT-62WN)

B60040WN
(VAT-64WN)

B60060WN
(VAT-66WN)

B60080WN
(VAT-68WN)

B60120WN
(VAT-612WN)

100A 2P

3P

4P

3P
4P

3P

4P
3P

4P

3P

4P

3P

4P

3P

4P

3P

4P

1,820,000

5,070,000

6,140,000

6,400,000

6,670,000

9,470,000

10,535,000
10,270,000

10,800,000

11,600,000

14,400,000

16,000,000

19,340,000

20,270,000

24,670,000

37,340,000

44,000,000

100A

200A

100A

200A

400A

600A

800A

1200A

Ảnh sản phẩmẢnh sản phẩm

C60125WN

C60160WN

C60200WN

C60320WN

3P
4P
3P
4P
3P
4P

3P
4P

41,340,000
50,670,000
44,000,000
56,000,000
64,000,000
78,670,000

101,340,000
140,000,000

1250A

1600A

2000A

3200A

Giá niêm yết (VND)

Ảnh sản phẩm Loại ATS Đấu dây Mã hàng Dòng định mức Số cựcẢnh sản phẩm

Ảnh sản phẩm Mã hàng Giá niêm yết (VND)

Giá niêm yết (VND)

BẢNG GIÁ BỘ CHUYỂN NGUỒN TỰ ĐỘNG ATS VITZRO 
(Áp dụng từ 06.08.2026)

Dòng WN-C TYPE (1250A - 3200A)

Bộ điều khiển ATS

Vitac 200 4,270,000

Chú ý: Giá trên chưa bao gồm thuế VAT

Dòng HS, W & WN-B TYPE (100A - 3000A)

25020HS 200A 2P 3,070,000

Đấu dây

Trước

Trước

Trước

Trước

Trước

Trước

Trước

Trước

Trước

20,670,000

26,000,000

38,670,000

46,670,000

Giá niêm yết (VND)Đấu dây

Sau

Sau

B60160WN
(VAT-616WN)

3P

4P

42,670,000

50,670,000
1600A Trước

44,000,000

53,340,000
Sau

B60200WN
(VAT-620WN)

3P

4P
2000A

54,670,000

72,000,000
Sau

B60250WN
(VAT-630WN)

3P

4P
2500A

70,800,000

91,340,000
Sau

B60300WN
3P

4P
3000A

78,670,000

100,000,000
Sau

B60100WN
(VAT-610WN)

3P

4P

23,340,000

28,000,000
1000A Trước

27,340,000

31,070,000
Sau

C60250WN 3P
4P

90,670,000
104,000,000

2500A
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